
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, số 113 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

07/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ MINH PHONG

0106928824

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

3. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

5. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

6. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

7. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

9. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: 
+ Vải nhung và vải bông, 
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự, 
+ Các loại vải bằng đan móc khác

1321

10. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

11. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

12. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ MINH 
PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH PHONG INVESTMENT AND 
PRODUCE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: MINH PHONG IAP CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0462605064
Email:

Fax:
Website:
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13. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí, 
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, 
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa, 

1329

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết 
bện

1629

15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

16. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

17. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; 
- Bán lẻ đèn và bộ đèn; 
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; 
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện; 
- Bán lẻ thiết bị gia dụng; 

4759

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật
Chi tiết: Sản xuất xe nôi cho trẻ sơ sinh

3092

22. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

23. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, mội giới thương mại

4610

24. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 

4649(Chính)

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
QUỐC 
TUẤN

thôn Xối Tây, Xã 
Nam Thanh, Huyện 
Nam Trực, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

950.000.000 50,00 162557848

2 NGÔ THỊ 
LIÊN

Thôn Xối Tây, Xã 
Nam Thanh, Huyện 
Nam Trực, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

950.000.000 50,00 B9992237

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ) 

4659

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

31. Quảng cáo 7310

32. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

33. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ 
được kinh doanh khi có đủ điều kiện của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN QUỐC TUẤN Nam

22/08/1983 Kinh Việt Nam

162557848
25/12/2004 công an tỉnh Nam Định

thôn Xối Tây, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 113 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    
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